
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0466161270 Mai Hoàng Anh 07/09/98 8 7 7 7.0 7.2 7 7.1

2 0466161271 Nguyễn Đức Anh 19/06/90 10 10 7 8.0 8.4 6 7.2

3 0466161273 Nguyễn Công Bằng 05/02/98 8 6 2 3.3 4.3 5 4.6

4 0466161275 Nguyễn Thanh Bình 03/10/98 7 5 5 5.0 5.4 5 5.2

5 0466161276 Trần Quang Bình 26/06/97 8 7 2 3.7 4.5 7 5.8

6 0466161277 Võ Minh Châu 03/03/98 6 7 3 4.3 4.7 7 5.8

7 0466161279 Lê Xuân Dương 28/03/98 8 8 3 4.7 5.3 4 4.7

8 0466161280 Nguyễn Thành Đạt 06/07/97 8 8 7 7.3 7.5 6 6.7

9 0466161281 Phạm Vương Đạt 24/03/95 8 5 2 3.0 4.0 7 5.5

10 0466161282 Nguyễn Hữu Định 05/08/97 8 6 4 4.7 5.3 6 5.7

11 0466161283 Lê Thành Đông 25/10/97 8 8 8 8.0 8.0 9 8.5

12 0466161284 Nguyễn Phước Hào 19/08/95 9 8 2 4.0 5.0 5 5.0

13 0466161285 Trần Võ Thanh Hào 07/10/98 8 8 7 7.3 7.5 8 7.7

14 0466161286 Trịnh Anh Hào 26/12/97 7 7 4 5.0 5.4 7 6.2

15 0466161287 Nguyễn Đình Hậu 14/04/97 8 6 4 4.7 5.3 6 5.7

16 0466161288 Nguyễn Phúc Hậu 09/05/98 8 6 2 3.3 4.3 8 6.1

17 0466161289 Nguyễn Trung Hậu 29/06/97 6 6 6 6.0 6.0 6 6.0

18 0466161290 Thân Hoài Hên 25/02/98 7 6 6 6.0 6.2 6 6.1

19 0466161291 Nguyễn Trung Hiếu 18/11/97 8 7 6 6.3 6.7 7 6.8

20 0466161293 Nguyễn Thanh Hoài 08/08/98 7 6 4 4.7 5.1 4 4.6

21 0466161294 Phạm Huy Hoàng 21/07/98 10 10 9 9.3 9.5 7 8.2

22 0466161295 Lê Xuân Hòa 10/03/98 9 7 7 7.0 7.4 7 7.2

23 0466161297 Nguyễn Khắc Huy 31/12/98 7 6 2 3.3 4.1 5 4.5

24 0466161299 Trần Nhật Huy 10/05/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

25 0466161300 Huỳnh Tấn Hùng 10/05/98 10 9 4 5.7 6.5 7 6.8

26 0466161301 Nguyễn Quang Hùng 16/02/98 8 6 4 4.7 5.3 6 5.7

27 0466161302 Đặng Duy Hưng 16/07/98 8 7 8 7.7 7.7 4 5.9

28 0466161304 Nguyễn Quóc Khánh 14/11/96 9 8 4 5.3 6.1 8 7.0

29 0466161305 Hoàng Trung Kiên 17/12/98 7 6 7 6.7 6.7 8 7.4

30 0466161306 Lê Hồng Kỷ 19/08/97 10 9 9 9.0 9.2 8 8.6

31 0466161307 Phạm Văn Lâm 08/06/97 10 9 3 5.0 6.0 8 7.0

32 0466161308 Lê Quang Linh 05/06/98 5 7 3 4.3 4.5 5 4.7

33 0466161310 Nguyễn Văn Long 06/08/98 7 7 2 3.7 4.3 6 5.2

34 0466161313 Nguyễn Minh Luân 24/02/97 7 7 6 6.3 6.5 7 6.7

35 0466161314 Võ Thế Hùng Mạnh 04/11/98 8 8 5 6.0 6.4 7 6.7

36 0466161317 Hà Phương Nam 10/05/98 8 7 5 5.7 6.1 7 6.6
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37 0466161319 Nguyễn Phước Nam 08/12/98 8 8 5 6.0 6.4 9 7.7

38 0466161321 Trần Trung Nghĩa 16/03/98 7 7 7 7.0 7.0 7 7.0

39 0466161323 Nguyễn Đình Nhân 20/12/98 5 5 2 3.0 3.4 6 4.7

40 0466161324 Phan Văn Nhân 30/05/98 8 8 8 8.0 8.0 6 7.0

41 0466161325 Nguyễn Minh Nhựt 24/01/98 10 10 9 9.3 9.5 5 7.2

42 0466161327 Lê Hải Phi 25/09/98 8 8 4 5.3 5.9 6 5.9

43 0466161328 Nguyễn Hoài Phúc 12/07/97 5 6 2 3.3 3.7 7 5.3

44 0466161329 Nguyễn Thiện Phúc 23/09/98 7 6 4 4.7 5.1 3 4.1

45 0466161331 Phạm Ngọc Anh Quang 25/11/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

46 0466161332 Dương Sĩ Quá 10/08/98 7 6 2 3.3 4.1 6 5.0

47 0466161334 Mai Minh Quí 26/04/96 10 8 6 6.7 7.3 9 8.2

48 0466161336 Ngô Võ Thanh Sang 12/03/98 10 8 8 8.0 8.4 8 8.2

49 0466161338 Nguyễn Hữu Tài 28/09/98 10 7 4 5.0 6.0 6 6.0

50 0466161339 Trương Thế Tài 05/08/98 10 10 8 8.7 8.9 7 8.0

51 0466161340 Nguyễn Đình Lâm Tân 16/02/98 8 8 3 4.7 5.3 6 5.7

52 0466161341 Nguyễn Văn Thành 25/07/98 6 7 2 3.7 4.1 5 4.6

53 0466161342 Đỗ Hữu Thắng 03/06/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

54 0466161343 Nguyễn Hồng Thắng 07/12/1998 7 7 3 4.3 4.9 7 5.9

55 0466161344 Lê Vũ Thuấn 21/01/98 10 8 5 6.0 6.8 6 6.4

56 0466161345 Lý Thanh Thuận 12/02/98 6 5 5 5.0 5.2 1 3.1

57 0466161346 Trần Minh Thuận 27/07/98 10 7 5 5.7 6.5 6 6.3

58 0466161347 Võ Đình Thuận 13/03/98 8 7 7 7.0 7.2 6 6.6

59 0466161348 Trần Đình Thủ 04/01/98 7 7 2 3.7 4.3 5 4.7

60 0466161349 Vũ Minh Thức 21/01/98 7 6 4 4.7 5.1 4 4.6

61 0466161350 Hồ Văn Toàn 11/09/98 10 8 4 5.3 6.3 6 6.1

62 0466161352 Phạm Anh Tú 29/12/98 5 6 5 5.3 5.3 4 4.6

63 0466161353 Nguyễn Xuân Tý 20/06/96 9 6 6 6.0 6.6 6 6.3

64 0466161354 Nguyễn Hoàng Việt 05/04/98 9 5 4 4.3 5.3 4 4.6

65 0466161356 Trần Nguyễn Hoài Vũ 06/05/98 10 8 7 7.3 7.9 7 7.4

66 0466151280 Nguyễn Quốc Cường 03/08/95 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0
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